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I
1 Phạm Anh Quang 13/6/1978 HT T ĐHSP Tin học THCS Tiến Thành TP Đồng Xoài ‘0978196113 cmthcstanbinh1@gmail.com
2 Nguyễn Trọng Hiếu 09/09/1978 HT T ĐHSP Toán THCS Minh Hưng Bù Đăng 0983974900 nguyentronghieuc2@gmail.com
3 Phạm Thị Bích Thủy 20/1/1978 X HT T ĐHSP Ngữ văn PT DTNT THCS Điểu Ong Bù Đăng 0943670325 phambichthuypbc@gmail.com
4 Nguyễn Hoàn 16/4/1978 HT T ĐHSP Sinh TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú 0915411239 nghoan@dongphu.edu.vn
5 Cao Huy Tình 20/01/1978 HT T ĐHSP Toán THCS Tân Tiến Đồng Phú 0982872114 caohuytinh@dongphu.edu.vn
6 Đỗ Văn Long 31/10/1977 HT T ĐHSP Toán TH&THCS Phước Thiện Bù Đốp 0985720900 vanlonghp77@gmail.com
7 Phạm Thị Phương 19/05/1973 X HT T ĐHSP Ngữ văn THCS Phước Tín Phư  ớc Long 0983659818 maiphuong190573@gmail.com
8 Lê Thành Phúc 28/10/1970 HT K CĐ Vật lí TH&THCS Minh Thành Chơn Thành 0908000902 thanhphuc.le28@yahoo.com.vn
9 Đào Thị Hải 10/9/1973 X PHT T ĐHSP Toán THCS An Lộc B Bình Long 0917481717 daohaianlocb2014@gmail.com
10 Lâm Quốc Mạnh 19/07/1978 PHT K ĐHSP Toán TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh 0989627313 lamquocmanh@gmail.com
11 Nguyễn Thị Tuyết 07/12/1977 X HT K ĐHSP Ngữ văn TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh 0889235656 tuyetlocninh@gmail.com
12 Nguyễn Viết Thư 17/02/1982 HT T Đại học Toán THCS Bình Thắng Bù Gia Mập 0986292679 nguyenvietthuleloi@gmail.com
13 Nguyễn Hữu Phước 26/02/1970 HT T ĐHSP Toán TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng 0919675139 huuphuocltt1970@gmail.com
14 Nguyễn Ngọc Sang 06/6/1981 PHT K ĐHSP Toán-Tin TH&THCS Trần Phú Phú Riềng 0983186681 ngocsangpr01@gmail.com
15 Phan Thị Kim Sa 23/06/1979 X PHT.PT T ĐHSP Tin học THCS Đồng Nơ  Hớn Quản 0917495079 kimsa0679@gmail.com
16 Lê Đăng Quang 02/3/1979 HT T ĐHSP Ngữ văn TH&THCS Phước An  Hớn Quản 0985077880 ledangquang881@gmail.com
II.

1 Vũ Đăng Tăng 12/6/1977 PHT T Thạc sỹ 
QLGD Toán THPT chuyên Quang Trung TP Đồng Xoài 0836844469 dangtangkt@gmail.com

2 Hồ Viết Nghìn 01/01/1978 PHT T Đại học  Vật lí THPT Bù Đăng Bù Đăng 0918030455 nghinlbp@gmail.com

3 Phạm Hồng Thuận 14/12/1970 HT T Thạc sỹ 
QLGD Tiếng Anh THPT Trần Phú Hớn Quản 0919376478 phamhongthuan03@gmail.com

4 Dương Thị Thanh Tâm 12/12/1970 X PHT T Đại học Ngữ văn THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0858481787 duongtam121975@gmail.com
5 Phạm Tiến Hùng 04/01/1981 PHT T Đại học Hóa học THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng 0918.094.279 phamhungnk17@gmail.com
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Danh sách này gồm 21 người, trong đó có 06 là nữ.
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